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Khoa: Nghệ thuật 
1210D60A (K10 §HSP ¢m nh¹c A - 2012 - 2016); 1311D60A (K11 §HSP ¢m nh¹c A - 2013 - 2017); 
1311D61A (K11 §HSP Mü thuËt A - 2013 - 2017). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 LC1207 Ph¸p luËt ®¹i c¬ng (***) 01 001 33 07g00 04/05/16 A7106 

2 AN2378 PP biÓu diÔn thanh nh¹c trªn s©n khÊu (**)
 01 001 16 07g00 06/05/16 Phòng TH 

3 AN2479 Âm nhạc dân gian Phú Thọ (**)
 01 001 15 07g00 09/05/16 Phòng TH 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Nghệ thuật 
1210D61A (K10 §HSP Mü thuËt A - 2012 - 2016) 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 LC1207 Ph¸p luËt ®¹i c¬ng (***)
 01 001 02 07g00 04/05/16 A7106 

2 MT2227 Mü thuËt ®¬ng ®¹i (*)
 01 001 10 07g00 06/05/16 A9203 

3 MT2483 
Ph¬ng ph¸p s¸ng t¸c t¸c phÈm  

mÜ thuËt (**)
 

01 001 08 07g00 09/05/16 Phòng TH 

4 MT2382 Ph©n tÝch t¸c phÈm mÜ thuËt (*)
 01 001 08 07g00 11/05/16 A9203 

5 MT2276 Thực tế chuyên môn 3 (**)
 01 001 09 07g00 13/05/16 Phòng TH 

 
Chú thích: (*) - Môn thi tự luận 

(**) - Môn thi vấn đáp, thực hành 
(***) - Môn thi trắc nghiệm. 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: GDTH & Mầm non 
1210D03A (K10 §H Gi¸o dôc TiÓu häc A - 2012 - 2016); 1412D03T (K12 §H Gi¸o dôc TiÓu häc - 2014 
- 2016 (Liªn th«ng)); 1513D03T (K13 §H Gi¸o dôc TiÓu häc (Liªn th«ng)). 
   

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 TH2212 Chuyªn ®Ò PPDH TiÕng ViÖt (*)
 01 001 28 07g00 04/05/16 A6102 

2 TH2212 Chuyªn ®Ò PPDH TiÕng ViÖt (*)
 01 002 29 07g00 04/05/16 A6103 

3 TH2329 To¸n vµ PPDH to¸n ë tiÓu häc (*)
 01 001 22 07g00 06/05/16 A6102 

4 TH2329 To¸n vµ PPDH to¸n ë tiÓu häc (*)
 01 002 21 07g00 06/05/16 A6103 

5 TH2413 TiÕng ViÖt v¨n häc vµ PPDH (*)
 01 001 22 07g00 09/05/16 A6102 

6 TH2413 TiÕng ViÖt v¨n häc vµ PPDH (*)
 01 002 21 07g00 09/05/16 A6103 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: GDTH & Mầm non 
1210D05A (K10 §H Gi¸o dôc MÇm non A - 2012 - 2016); 1109D05B (K9 §H Gi¸o dôc MÇm non B (§C) 
- 2011 - 2015). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 MN2256 NghÒ gi¸o viªn mÇm non (*)
 01 001 26 07g00 04/05/16 A6107 

2 MN2256 NghÒ gi¸o viªn mÇm non (*)
 01 002 28 07g00 04/05/16 A6108 

3 MN2428 
P.TriÓn vµ TC thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 
GDMN (*)

 
01 001 19 07g00 06/05/16 A6203 

4 MN2428 
P.TriÓn vµ TC thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 
GDMN (*)

 
01 002 19 07g00 06/05/16 A6104 

5 TG2326 
T©m lÝ häc trÎ em vµ gi¸o dôc häc trÎ 
em (*)

 
01 001 19 07g00 11/05/16 A6204 

6 TG2326 
T©m lÝ häc trÎ em vµ gi¸o dôc häc trÎ 
em (*)

 
01 002 19 07g00 11/05/16 A6102 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

 
Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Khoa học Tự nhiên 
1210D23A (K10 §HSP Sinh häc A - 2012 - 2016); 1109D23A (K9 §HSP Sinh häc A - 2011 - 2015). 

 
STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 SH2246 KÜ thuËt d¹y häc sinh häc (**)
 01 001 27 07g00 04/05/16 A7103 

2 SH2245 HÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp (**)
 01 001 27 07g00 09/05/16 A7104 

3 SH2344 Di truyÒn häc ngêi (*)
 01 001 27 07g00 11/05/16 A7107 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

 
Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Khoa học Tự nhiên 
1210D24A (K10 §HSP Hãa häc A - 2012 - 2016); 1412D24T (K12 §HSP Hãa häc - 2014 - 2016 (Liªn 
th«ng)). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 HH2247 Tæng hîp h÷u c¬ (*)
 01 001 20 07g00 04/05/16 A7107 

2 HH2247 Tæng hîp h÷u c¬ (*)
 01 002 20 07g00 04/05/16 A7108 

3 HH2240 ¡n mßn vµ b¶o vÖ kim lo¹i (*)
 01 001 27 07g00 06/05/16 A7106 

4 HH2246 
PPDH HH ë trêng PT theo híng 
tÝch cùc (**)

 
01 001 27 07g00 09/05/16 A7102 

5 HH2339 Hãa häc c¸c hîp chÊt thiªn nhiªn (*)
 01 001 27 07g00 11/05/16 A7103 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 

 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
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Khoa: Thể dục thể thao 
1210D70A (K10 ĐH Giáo dục thể chất A - 2012 - 2016); 1210C13A (K10 CĐ Giáo dục thể chất - Công 
tác Đội A - 2012 - 2015); 1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 2017); 1412D70T (K12 ĐH 
Giáo dục Thể chất - 2014 - 2016 (Liên thông)). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 TC2226 Huấn luyện thể thao (*) 01 001 35 07g00 04/05/16 A7201 

2 TC2378 Cầu lông chuyên sâu 4 (***) 01 001 33 07g00 06/05/16 A7201 

3 TC2395 Thể thao trường học (*) 01 001 32 07g00 09/05/16 A7103 

4 TC2296 Quản lý thể dục thể thao (*) 01 001 31 07g00 11/05/16 A7106 

5 TC2288 Quần vợt (**) 01 001 33 07g00 13/05/16 A7102 

6 SH1205 Dân số - Môi trường – AIDS – Ma túy (*) 02 001 33 07g00 16/05/16 A7102 
 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 

 
 

 


